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Câu 1: Ba tổ chức cộng sản ra đời trong năm 1929 trên cơ sở tổ chức cách mạng nào trước đó?


A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng đảng.


B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.


C. Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.


D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 2: Bài học nào của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay?

A. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

B. Phương pháp tổ chức và lãnh đaọ quần chúng đấu tranh.

C. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị.

D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 3: Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10/1930 là gì?

A. Chưa gắn cách mạng nước ta với cách mạng thế giới.

B. Chưa đánh giá đúng giai cấp lãnh đạo cách mạng.

C. Chưa thấy được khả năng cách mạng của mọi tầng lớp nhâ dân.

D. Chưa nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa.
Câu 4: Tác phẩm nào được xuất bản năm 1927 trên cơ sở tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho cán bộ, hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?


A. Đường Kách mệnh.
B. Người cùng khổ.


C. Báo Thanh Niên.
D. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Câu 5: Nguyên nhân quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là


A. sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

B. khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước ở mọi mặt trận thống nhất.


C. Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức – Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai.


D. dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất.

Câu 6: Nhận xét nào dưới đây là ý nghĩa về sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?


A. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam.


B. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.


C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.

Câu 7: Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản với cương vị là


A. Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.


B. Người đọc được bản sơ thảo luận cương của Lê-nin.


C. phái viên của Quốc tế cộng sản.

D. Người truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam

Câu 8: Kết quả của phong trào đấu tranh quyết liệt ở Nghệ An và Hà Tĩnh năm 1930 - 1931 là

A. thực dân Pháp phải tăng lương, giảm giờ làm.



B. nông dân được Pháp chia ruộng đất, xóa nợ.

C. thực dân Pháp phải giảm sưu, thuế.

D. chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều huyện, xã.
Câu 9: Bản Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng (được công bố năm 1929) nêu nguyên tắc tư tưởng nào?


A. “Tiến hành cách mạng bằng sắt và máu”.


B. “Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua”.


C. “Tự do - Dân chủ - Cơm áo - Hoà bình”.


D. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.

Câu 10: Do tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần hai của Pháp, xã hội Việt Nam xuất hiện những giai cấp mới nào?

A. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ phong kiến.

B. Công nhân, nông dân, tư sản.

C. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản.

D. Công nhân, tư sản, địa chủ phong kiến.
Câu 11: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

A. Công nghiệp chế biến.



B. Nông nghiệp và khai thác mỏ.

C. Nông nghiệp và thương nghiệp.


D. Giao thông vận tải.
Câu 12: Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành hai tổ chức cộng sản là


A. Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng.


B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.


C. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.


D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 13: Hình thái khởi nghĩa được nêu trong Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần 8 (5/1941) là

A. khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

B. bất hợp pháp, bán công khai.


C. hợp pháp, công khai.




D. bí mật, bạo động vũ trang.

Câu 14: Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam cộng sản Đảng?


A. Báo Búa Liềm.


B. Báo Đỏ.

C. Nhân đạo.


D. Thanh niên.

Câu 15: Hoạt động nào sau đây là của tư sản dân tộc Việt Nam?

A. Tháng 8-1925, công nhân xưởng đóng tàu Ba Son bãi công.

B. Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội.

C. Đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu (1925).

D. Phong trào “chấn hưng nội hoá”‚ “bài trừ ngoại hoá”.
Câu 16: Mặt trận Việt Minh là tên gọi tắt của tổ chức


A. Đội cứu quốc dân.




B. Việt Nam độc lập Đồng minh.

C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.



D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 17: Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng là


A. địa bàn hoạt động.




B. phương pháp, hình thức đấu tranh.


C. thành phần tham gia.




D. khuynh hướng cách mạng.

Câu 18: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là gì?


A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.


B. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh.


C. Chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao.


D. Đảng tập hợp được lực lượng chính trị đông đảo, hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.
Câu 19: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các yếu tố


A. Chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh.


B. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.


C. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.


D. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước.

Câu 20: Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là không đúng?


A. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc.


B. Đây là phong trào cách mạng có hình thtrc đấu tranh phong phú, quyết liệt.


C. Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thống nhất cao.


D. Đây là phong trào cách mạng mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.

Câu 21: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thành công của Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam?


A. Đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc.

B. Do được sự quan tâm của quốc tế cộng sản và uy tín cao của Nguyễn Ái Quốc.


C. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản không có mâu thuẫn về hệ tư tưởng.


D. Giữa các đại biểu các tổ chức cộng sản đều tuân theo điều lệ quốc tế vô sản.
Câu 22: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936, xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là

A. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ.

B. đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam độc lập, tự do.

C. đánh đổ phong kiến và đế quốc.

D. đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho Việt Nam độc lập, tự do.
Câu 23: Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là


A. Tâm Tâm xã.





B. An Nam cộng sản đảng.


C. Đông Dương cộng sản đảng.



D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 24: Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” được Ban Thường vụ Trung ương Đảng nhận định kẻ thù của cách mạng Việt Nam là

A. thực dân Pháp.





B. thực dân Pháp và phát xít Nhật.

C. thực dân Anh.





D. phát xít Nhật.
Câu 25: Chủ trương “vô sản hóa” do tổ chức nào phát động?


A. Việt Nam quốc dân đảng.



B. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

C. Đông Dương cộng sản đảng.



D. Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 26: Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác?


A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8 - 1925).

B. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922)


C. Cuộc tổng bải công của công nhân Bắc Kì (1922).


D. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất.

Câu 27: Năm 1942, tỉnh nào được xem là nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc ?

A. Bắc Cạn.


B. Lạng Sơn.

C. Thái Nguyên.


D. Cao Bằng.
Câu 28: Đặc điểm nào sau đây là của giai cấp tư sản Việt Nam?


A. Được thực dân Pháp sử dụng làm tay sai đắc lực cho chúng.


B. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.

C. Được thực dân Pháp dung dưỡng.


D. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất.

Câu 29: Con đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là


A. đi sang phương Đông.
B. đi sang phương Tây.

C. đi sang châu Mĩ.
D. đi sang châu Phi.
Câu 30: Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Việt Nam là gì?

A. Buộc chính quyền thực dân phải thực hiện một số yêu sách về ruộng đất cho công nhân.

B. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng.

C. Đảng tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.


D. Xây dựng khối liên minh công – nông.
Câu 31: Địa phương giành chính quyền muộn nhất trong Tổng khởi nghĩa  tháng 8 - 1945 là


A. Hậu Giang.




B. Sài Gòn.


C. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên.


D. Phước Long và Mĩ Tho.

Câu 32: Nội dung nào sau đây thể hiện Luận cương chính trị tháng 10/1930 không đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A. Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới.

B. Đường lối cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ  qua thời kì tư bản chủ nghĩa.

C. Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ khăng khít là đánh đổ phong kiến và đế quốc.

D. Lãnh đạo là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
Câu 33: Căn cứ chủ yếu để Đảng ta dùng các hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là


A. đời sống của các tầng lớp nhân dân ta rất cực khổ.


B. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp ban hành chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

C. chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe doạ hoà bình an ninh thế giới.


D. quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.

Câu 34: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào từ ngày 14  đến ngày 15-8-1945, đã thông qua những quyết định quan trọng nào?


A. Thi hành 10 chính sách của Việt Minh .


B. Thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.


C. Thông qua kế hoạch Tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng sau khi giành chính quyền.


D. Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và ra “Quân lệnh số 1”.

Câu 35: Một trong những phong trào diễn ra từ 1936 – 1939 đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ là


A. phong trào đón Gô-đa và Brê-vi-ê.

B. cuộc đấu tranh của công nhân Vinh - Bến Thủy.

C. phong trào ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

D. phong trào công nhân Ba Son.
Câu 36: Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 -1939 được Đảng ta áp dụng trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam là

A. đấu tranh bạo lực.



B. đấu tranh nghị trường.

C. đấu tranh công khai, hợp pháp.


D. xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 37: Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước?


A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).


B. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939).

C. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941),


D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936).

Câu 38: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?


A. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa.

B. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp.

C. Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.


D. Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Câu 39: Nhận xét nào dưới đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?


A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.


B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.


C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.


D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Câu 40: Hai thắng lợi đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam là


A. Bắc Sơn – Võ Nhai

B. Điện Biên – Lai Châu


C. Phay Khắt – Nà Ngần



D. Cao Bằng – Lạng Sơn.
-------------------Hết------------------

Học sinh không dùng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm.
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